
GHI CHÚ
THI 

TUYỂN

(Dự kiến)

XUẤT CẢNH

(Dự kiến)

1 Dựng giàn giáo CTY A TOKUTEI 2 Nam 18 - 38 Hokkaido ~202.500  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh 140.000 

(Chưa làm thêm)

2 Nông nghiệp CTY BA TOKUTEI 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~ 200.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh

210.000

3 Dựng giàn giáo CTY H TTS 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~155.000  4 - 2022  11 - 2022
Thực lĩnh

140.000

4 Ngư nghiệp CTY H TOKUTEI 2 Nam 18 - 38 Hokkaido ~405.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh 335.000 

(Chưa làm thêm)

5 Ngư nghiệp CTY H TTS 2 Nam 18 - 38 Hokkaido ~250.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh 208.000 

(Chưa làm thêm)

6 Nông nghiệp CTY M TOKUTEI 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~ 200.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh

163.000

7 Nông nghiệp CTY M TTS 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~155.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh

120.000

8 Ngư nghiệp CTY N TOKUTEI 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~ 200.000  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh

225.000

9 Ngư nghiệp CTY N TTS 3 Nam 18 - 38 Hokkaido 156.500  4 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh

175.500

10
Vận hành máy xây 

dựng 
CTY S TTS 3 Nam 18 - 38 Hokkaido ~ 208.000  4 - 2022  10 - 2022

Thực lĩnh

163.000

11 Dựng giàn giáo CTY AK TOKUTEI 2 Nam 18 - 35 Hokkaido ~240.000  3 - 2022  10 - 2022
Thực lĩnh 176.000 

(Chưa làm thêm)
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